
 

 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:            /STP-XDPBPL 

V/v báo cáo kết quả công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Đồng Nai, ngày      tháng 5 năm 2025 

         

            

  Kính gửi: 

                                       - Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục  

                     pháp luật tỉnh; 

                  - Phòng Tư pháp các huyện, thành phố Long Khánh  

                    và thành phố Biên Hòa. 

   

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành tư pháp; 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 15/01/2025 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải 

ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2025; 

Nhằm đánh giá kết quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cở sở, chuẩn tiếp 

cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2025, Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tổng hợp, báo cáo kết quả như sau: 

1. Thành viên Hội đồng PHPBGDPL tỉnh báo cáo bằng văn bản kết 

quả công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị 06 tháng đầu năm 2025 với các 

nội dung: 

- Việc ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch công tác PBGDPL năm 

2025; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về PBGDPL theo Kế hoạch số 19/KH-

UBND. 

- Việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL, 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực được giao quản lý. 

- Việc tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có 

hiệu lực trong năm 2025; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống 

tham nhũng; tình hình triển khai các văn bản, đề án, chương trình về PBGDPL 

và kết quả triển khai các Đề án khác về PBGDPL tại địa phương11. 

- Tình hình triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch số 16/KH-HĐPH ngày 

11/02/2025 về hoạt động của Hội đồng phối hợp năm 2025; hoạt động của đội 

ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật. 

 
1 Trọng tâm là việc triển khai các Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá 

trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022- 2027” theo Quyết định số 407/QĐ-TTg; Đề án 

“Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân” theo Quyết định số 977/QĐ-TTg; Đề án “Nâng cao 

năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030” theo Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 04/4/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ. Đối với các địa phương thực hiện đánh giá thí điểm hiệu quả công tác PBGDPL theo Quyết 

định số 979/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động 

đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”, đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Đề án này. 
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- Công tác truyền thông chính sách, PBGDPL: Kết quả triển khai thực 

hiện Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác phổ biến các 

luật, pháp lệnh mới ban hành, tập trung vào một số văn bản quan trọng như Luật 

Đất đai; tham mưu, triển khai truyền thông đối với Nghị quyết về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013; các nhiệm vụ liên quan đến công tác 

truyền thông chính sách, PBGDPL theo yêu cầu của Nghị quyết số 66-NQ/TW 

ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp 

luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. 

- Các hình thức tuyên truyền, PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, việc biên soạn 

và phát hành tài liệu tuyên truyền, PBGDPL (bao gồm tài liệu phát hành để 

tuyên truyền và tài liệu cấp phát tại các hội nghị PBGDPL trực tiếp), trong đó có 

số lượng tài liệu đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.  

- Đối với hình thức PBGDPL trực tiếp, các đơn vị chỉ thống kê số cuộc và 

số lượt người tham dự đối với các hội nghị do đơn vị chủ trì tổ chức, không 

thống kê đối với các hội nghị đơn vị phối hợp tổ chức hoặc cử báo cáo viên trực 

tiếp triển khai tại hội nghị.  

- Về cuộc thi tìm hiểu pháp luật, chỉ thống kê đối với các cuộc thi do cơ 

quan, đơn vị chủ trì tổ chức hoặc tham mưu tổ chức, không thống kê số lượng 

tham gia thi đối với các cuộc thi trên địa bàn tỉnh do cơ quan, đơn vị khác tổ 

chức. Đối với các cuộc thi của cơ quan trung ương tổ chức, đề nghị ghi rõ số 

lượng người tham gia, tên cuộc thi và cơ quan tổ chức thi, không thống kê chung 

với cuộc thi do đơn vị chủ trì tổ chức hoặc tham mưu tổ chức. 

- Kinh phí dành cho công tác PBGDPL, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo 

cáo về nguồn kinh phí ngân sách nhà nước phân bổ thường xuyên năm 2025, 

kinh phí cấp theo chương trình, đề án và kinh phí từ nguồn hỗ trợ khác (nếu có) 

đã sử dụng. Đối với Báo cáo của Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện, đề nghị báo 

cáo tổng số kinh phí phân bổ phục vụ công tác PBGDPL năm 2025 và số kinh 

phí đã sử dụng 06 tháng đầu năm 2025 của cấp huyện và cấp xã, trong đó thể 

hiện cụ thể cấp huyện bao nhiêu, cấp xã bao nhiêu. 

- Đối với các đoàn thể cấp tỉnh, đề nghị tổng hợp số liệu công tác 

PBGDPL của đơn vị và hệ thống đoàn thể trực thuộc trên địa bàn tỉnh.  

- Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện chỉ tổng hợp số liệu của các 

thành viên là cơ quan hành chính nhà nước, không tổng hợp số liệu của các cơ 

quan đoàn thể cùng cấp. 

- Về Tủ sách pháp luật: Thành viên là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an 

tỉnh báo cáo kết quả việc khai thác và sử dụng Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, 

đơn vị, số lượng tủ sách, đầu sách và hiệu quả của việc khai thác, sử dụng. 

Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố ngoài báo cáo kết quả 

công tác PBGDPL, đề nghị báo cáo kết quả công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng 

cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, (việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

tỉnh tại Văn bản số 2540/UBND-THNC ngày 14/3/2025 về nâng cao hiệu quả 

công tác xây dựng, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật). 
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2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh báo cáo thống kê theo Thông 

tư số 03/2019/TT-BTP 

- Thực hiện thống kê các số liệu theo biểu mẫu số 09c/BTP/PBGDPL 

được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP. Các nội dung lưu ý khi 

tổng hợp số liệu thống kê thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 của Công văn 

này và nội dung giải thích biểu mẫu. Riêng đối với nội dung thống kê về các 

cuộc thi tìm hiểu pháp luật chỉ thống kê số liệu các cuộc thi do cơ quan, đơn vị 

chủ trì tổ chức hoặc tham mưu tổ chức. 

- Số liệu báo cáo thống kê 06 tháng đầu năm 2025 theo biểu mẫu trên là 

số liệu thực tế tính từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/5/2025.  

Các thành viên Hội đồng PHPBGDPL gửi báo cáo bằng văn bản và biểu 

mẫu 09c/BTP/PBGDPL về Sở Tư pháp trước ngày 10/6/2025. 

Phòng Tư pháp các huyện, thành phố gửi báo cáo của Hội đồng phối hợp 

PBGDPL cùng cấp về Sở Tư pháp, thực hiện báo cáo thống kê trên phần mềm 

thống kê ngày tư pháp trước ngày 06/6/2025 đồng thời có văn bản hướng dẫn 

công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã thực hiện báo cáo thống kê trên phần mềm 

thống kê theo hướng dẫn tại khoản 1 của Công văn này và nội dung giải thích 

biểu mẫu. Đồng thời, đảm bảo chất lượng của báo cáo, lưu ý các hạn chế đã 

được nêu tại Văn bản số 4575/STP-XDPBPL ngày 15/12/2023 của Sở Tư pháp 

về việc quan tâm, chỉ đạo nâng cao chất lượng báo cáo thống kê ngành tư pháp 

lĩnh vực PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật. 

Lưu ý: Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác PBGDPL (thời hạn và chất 

lượng báo cáo) là một trong những nội dung đánh giá công vụ công tác 

PBGDPL năm 2025 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố. 

Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo đầy đủ các 

nội dung theo Đề cương kèm theo. Để đảm bảo thời gian tổng hợp, báo cáo, đề 

nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi trước file mềm qua địa chỉ zalo số điện 

thoại liên hệ 0987705309./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (p/h chỉ đạo); 
- Lưu: VT, XDPBPL. 
   (Phúc-CV) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Quang Tuấn 
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